        Ngày kiểm tra : 14/03/2023

                          TIẾT 44 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

1. MỤC TIÊU KIỂM TRA:

· Đánh giá kết quả học tập của học sinh giữa học kỳ II

· Kiểm tra kiến thức, kỹ năng cơ bản ở các chủ đề:  khí hạu và biến đổi khí hậu , nước trên Trái Đất
· Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng

2. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

Hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN:  Phân môn ĐỊA LÍ 6 
a) Khung ma trận 

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	     1


	KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí.
	1TN


	
	
	
	
	
	
	
	5


	
	
	– Các khối khí. Khí áp và gió.
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu.
	1TN
	
	
	1TL
	
	
	
	
	35

	
	
	– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	
	
	
	
	
	
	
	1TL
	10

	2
	NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.  Vòng tuần hoàn nước.
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ.
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển.
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	– Nước ngầm và băng hà.
	
	
	
	
	
	1TL
	
	
	20

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	


b) Bản đặc tả

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
	Nhận biết

– Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu.


	1 TN
	
	
	

	
	
	– Các khối khí. Khí áp và gió.
	Nhận biết

– Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.

– Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.


	2TN
	
	
	

	
	
	– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu.
	Nhận biết

– Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

Thông hiểu

– Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu: ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió.
	1TN
	1TL
	
	

	
	
	– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	Vận dụng cao

– Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
	
	
	
	1TL*

	2


	NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.  Vòng tuần hoàn nước.
	Nhận biết

– Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.


	1 TN
	
	
	

	
	
	– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ.
	Nhận biết

– Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn. 
	1TN
	
	 
	

	
	
	– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển.
	Nhận biết

- Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển (khái niệm; hiện tượng thủy triều; phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới).


	2TN
	
	
	

	
	
	– Nước ngầm và băng hà.
	Vận dụng

– Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà. 
	
	
	 1TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu 

TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	40
	30
	20
	10


ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II

Phân môn Địa lí

A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1. Thứ tự các tầng khí quyển từ mặt đất lên là

A. đối lưu, bình lưu, các tầng cao khí quyển.

B. các tầng cao khí quyển, bình lưu, đối lưu.

C. bình lưu, đối lưu, các tầng cao khí quyển.

D. các tầng cao khí quyển, đối lưu, bình lưu.

Câu 2. Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn là đặc điểm của khối khí

A. nóng.                                            B. lạnh.                    

 C. lục địa.                                        D. đại dương.

Câu 3. Gió là sự chuyển động của không khí từ 

A. nơi khí áp thấp về nơi khí áp cao.                                                  

B. nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp.

C. nơi có nhiệt độ cao về nơi có nhiệt độ thấp.                                   

D. nơi có nhiệt độ thấp về nơi có nhiệt độ cao. 

Câu 4. Nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào khi đi từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao?
A. Tăng dần.                      B. Giảm dần.                       C. Không thay đổi.

Câu 5. Nước trong thủy quyển ở dạng nào nhiều nhất?

A. Nước mặn.



B. Nước ngọt.

C. Nước dưới đất.


          D. Nước sông, hồ.

Câu 6. Phụ lưu sông là

A. con sông nhỏ.                              
        B. sông đổ nước vào sông chính.

C. sông thoát nước cho sông chính.               D. Các con sông không phải la sông chính.

Câu 7. Nguyên nhân sinh ra sóng là do

A. sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.         B. sức hút của Trái Đất và Mặt Trời.                                     

C. gió.                                                             D. Sức hút của Mặt Trăng và Trái Đất.

Câu 8. Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do

A. sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.         

B. sức hút của Trái Đất và Mặt Trời.                                     

C. sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng với lực li tâm của Trái Đất.                                                             

D. Sức hút của Mặt Trăng và Trái Đất.

B. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm). 
   Đới nóng (nhiệt đới) có những đặc điểm gì (ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, gió).
          Câu 2. (1,0 điểm)

             Nước ngầm và băng hà có vai trò gì?
           Câu 3. (0,5 điểm) 

             Hãy nêu một số giải pháp cụ thể để phòng tránh bão.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM


Phân môn Địa lí


A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	B
	B
	A
	B
	C
	C



B. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. (1.5 điểm) Đặc điểm của đới nóng (nhiệt đới):
	Nội dung
	Điểm

	- Ranh giới: Nằm giữa hai đường chí tuyến.
	0.25đ

	- Nhiệt độ trung bình năm không thấp hơn 200C.
	0.25đ

	- Lượng mưa trung bình năm từ 1000 mm đến trên 2000 mm. 
	0.5đ

	- Gió thổi thường xuyên la gió Mậu dịch.
	0.5đ


Câu 2. (1.0 điểm) Vai trò của nước ngầm và băng hà:
	Nội dung
	Điểm

	- Nước ngầm là nguồn cung cấp nước sinh hoạt và nước tưới quan trọng trên thế giới. 
	0.5đ

	- Băng hà góp phần điều hòa nhiệt độ trên Trái Đất, cung cấp nước cho các dòng sông.
	0.5đ


Câu 3. (0.5 điểm) Một số giải pháp phòng tránh bão (cho điểm tối đa khi nêu được 3 biện pháp):
- Dự báo quá trình hình thành và hướng di chuyển của bão.

- Khi có bão các tầu thuyền trên biển phải gấp rút trở về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn.

- Vùng ven biển cần củng cố công trình đê biển.

- Nếu có bão mạnh cần khẩn trương sơ tán dân.

